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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Viết 4

Mã học phần: WRIT220435
2. Tên Tiếng Anh: Writing 4
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2:0:4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Trần Thị Thanh Kiều
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
2.1/ ThS. Huỳnh Trọng Luân

2.2/ ThS. Trương Thị Hoa
2.3/ ThS. Trần Thị Thiên Thanh
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Viết 3
Môn học trước: Viết 1, 2, 3
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần Viết 4 được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh năm thứ hai trường ĐHSPKT  TP HCM có thể viết được các bài luận dài một cách hiệu quả ở trình độ cao trung (B2). Cụ thể, sinh viên sẽ học cách phát triển một bài luận chặt chẽ với ít nhất năm đoạn văn. Sau đó, sinh viên thực hành viết ba loại văn bao gồm: giải thích nguyên nhân và chỉ ra kết quả, trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết, thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại. Thông qua các hoạt động trên lớp và bài tập viết ở nhà, sinh viên đồng thời phát triển kỹ năng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng tự học.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức về bố cục và các yếu tố tạo thành một bài văn hay theo chuẩn quốc tế ở cấp độ B2.
	1.2

	G2
	Ứng dụng kiến thức về bố cục và các yếu tố tạo thành một bài văn hay để viết thành thạo một bài văn với ít nhất năm đoạn về một số thể loại ở cấp độ B2.
	2.1, 2.2

	G3
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 
	3.1, 3.2


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Nắm vững cách viết một bài văn với đủ ba phần: mở bài, thân bài, và kết bài và vai trò của từng thành phần trong một bài văn.
	1.2

	
	G1.2
	Nắm vững các yếu tố cấu thành bài văn hay theo chuẩn quốc tế ở cấp độ B2.
	1.2

	
	G1.3
	Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại bao gồm: giải thích nguyên nhân và chỉ ra kết quả, trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết, thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại.
	1.2

	G2
	G2.1
	Viết thành thạo một bài văn với đủ ba thành phần.
	2.1, 2.2

	
	G2.2
	Viết thành thạo thể loại văn giải thích nguyên nhân và chỉ ra kết quả.
	2.1, 2.2

	
	G2.3
	Viết thành thạo thể loại văn trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết.
	2.1, 2.2

	
	G2.4
	Viết thành thạo thể loại văn thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại.
	2.1, 2.2

	
	G2.5
	Tự học để trang bị cho mình những kỹ năng viết câu và sử dụng từ vựng hiệu quả, đồng thời trang bị cho mình những kiến thức văn hóa, khoa học và xã hội cần thiết để phát triển ý cho bài viết
	2.4.6

	G3
	G3.1
	Ứng xử hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm
	3.2


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
1. Caplan, N.A. & Douglas, S.R. (2011). Q: Skills for success Reading and Writing 4. OUP.
2. Caplan, N.A. & Douglas, S.R. (2011). Q: Skills for success Reading and Writing 5. OUP.
3. Mann, M. & Taylore-Knowles, S. (2003). Skills for First Certificate: Writing. Macmillan.
4. Davis, J. & Liss, R. (2006). Effective Academic Writing 3: The Essay. OUP 

- Sách (TLTK) tham khảo:
1. Smalley, R.L. & Ruetten, M.K.(1995) Refining Composition Skills. Heinle&Heinle. 

2. Oshima, A. & Hogue, A. (2009). Writing Academic English. Longman.

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	20

	BT#1
	Viết bài văn 5 đoạn về thể loại
Cause and effect
	Tuần 5
	Bài tập viết cá nhân 

ở nhà
	G2.2

	

	BT#2
	Viết bài văn 5 đoạn về thể loại

Problem and solution
	Tuần 7
	Bài tập viết cá nhân

 ở nhà
	G2.3
	

	BT#3
	Viết bài văn 5 đoạn về thể loại

Argumentative Essay
	Tuần 12
	Bài tập viết cá nhân 

ở nhà
	G2.4
	

	Bài kiểm tra
	30

	BKT#1
	Viết bài văn 5 đoạn (ít nhất 250 từ) về thể loại:

+ Cause and effect essay

+ Problem and solution essay

Thời gian 60 phút
	Tuần 8
	Tự luận
	G2.2

G2.3


	15

	BKT#2
	Viết bài văn 5 đoạn (ít nhất 250 từ) về một trong 3 thể loại:

+ Argumentative essay

Thời gian 60 phút
	Tuần 13
	Tự luận
	G2.2

G2.3

G2.4

	15

	Thi cuối kỳ
	50

	
	- Nội dung bao quát các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

1. Writing an essay of at least 250 words
	Theo lịch thi của trường
	Tự luận
	G2
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-3
	Unit 1 - The Five-Paragraph Essay
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

+ Introduction to the Course’s content and requirement

+ Review of essay structure: introduction, body paragraph, conclusion

+ Developing a short essay into a long essay
+ Unity and Coherence

+ Review of rubrics for marking writing papers
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
· Phim, ảnh
	G1
G3



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
Write an essay on “Some of the qualities of a good parent” and publish it onto the class web/or email to the instructor.
	G1
G3



	4-5
	Unit 2 – Cause and Effect Essays
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Cause and effect organization

   ● Block organization

   ● Chain organization

+ Cause and effect connectors

+ Criteria for marking papers
+ Writing task practice

 PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu

· Phim, ảnh
	G1.1

G1.2
G2.1
G2.2

G3.1


	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Review, revise, and publish the assigned essay onto the class web/or email to the instructor
	G2.2
G2.5

	6-7
	Unit 3 - Problem and Solution Essays
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)
+ Problem and solution organization

   ● Block organization

   ● Chain organization

+ Cause and solution connectors

+ Criteria for marking papers
+ Writing task practice

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu

· Phim, ảnh
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.3

G3.1


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Review, revise, and publish the assigned essays onto the class web/or email to the instructor
	G2.3
G2.5

	8
	Feedback on assigments

Midterm Paper 1
	G1

G2.1

G2.2

G2.3

G2.5
G3.1

	9-12
	Unit 4 - Argumentative Essays
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (8)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Argumentative organization

+ Counter-argument, concession, and refutation

+ Criteria for marking papers
+ Writing task practice: 
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu

· Phim, ảnh
	G1.1

G1.3

G2.4

G3.1


	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16)

+ Review, revise, and publish the assigned essay onto the class web

+ Work in groups; each group will write an essay belonging to one of the three types they have learned to review its organization and present it in class
	G2.4
G2.5

	13
	Feedback on assigments
Midterm Paper 2
	G1
G2.4

G2.5
G3.1

	14-15
	Revision 
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Presentation on the assigned topic
+ Revision
· Organization of informal letters 

· Organization of formal letters (letter of application)

· Organization of reports

+ Criteria for marking papers
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu

· Phim, ảnh
	G1
G2

G3


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

+ Review for three types of essays. 
	G1
G2

G3


12. Đạo đức khoa học:
+ Các bài viết của sinh viên nếu bị phát hiện là sao chép từ bất kỳ tài liệu nào sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


          Nguyễn Đình Thu                         Huỳnh Trọng Luân                     Trần Thị Thanh Kiều
15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Lồng ghép dạng bài đọc FCE vào chương trình.

Ngày 1 tháng 2 năm 2014
Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Điều chỉnh ĐCCT theo định dạng mới
Ngày 2 tháng 5 năm 2014

Lấn 3: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Điều chỉnh ĐCCT theo góp ý của giảng viên

Ngày 26 tháng 7 năm 2014
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trương Thị Hoa
Tổ trưởng Bộ môn:
Huỳnh Trọng Luân

Trương Thị Hoa

Tổ trưởng Bộ môn:
Huỳnh Trọng Luân

Trương Thị Hoa

Tổ trưởng Bộ môn:
Huỳnh Trọng Luân
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